TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập  -  Tự do  - Hạnh phúc
NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Hà

Các Thẩm phán:   1. Bà Phạm Uyên Thy

2. Ông Trần Minh Châu

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Oanh

Đại  diện Viện kiểm sát nhân  dân  thành  phố Hồ  Chí  Minh  tham  gia phiên tòa: Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 238/2021/TLPT-HS ngày 08 tháng 6 năm 2021 đối với Bùi Quang H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 78/2021/HSST ngày 27/4/2021 của Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:
Bùi Quang H; giới tính: nam; sinh năm: 1988 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 539/8/13 THĐ, phường CK, Quận M, Thành phố HCM; tạm trú: 539/8/22 THĐ, phường CK, Quận M, Thành phố HCM; trình độ văn hóa: 10/12; nghề nghiệp: lái xe; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; con ông Bùi Quang V và bà An TH; hoàn cảnh gia đình: có 01 con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 07/01/2009 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 05 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 02/8/2012.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 06/12/2020 (có mặt). Những người tham gia tố tụng:

Người bào chữa: Bà Nguyễn Thị Mai – Luật sư Công ty luật TNHH MTV Đức Danh thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 06/12/2020, Bùi Quang H điện thoại cho Đỗ Nguyễn Như Q đến phòng 202 khách sạn A25 số 274-276 ĐT, phường PNL, Quận M để mua dâm. Khoảng 10 giờ cùng ngày, khi bà Q đang ở trong phòng tắm thì H bước vào. Trong lúc Q quay lại nhìn thì H lấy chiếc điện thoại di động hiệu Iphone XS Max để trên bồn rửa mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát. Q chạy theo ra trước cửa phòng 202 kéo H lại nhưng không được nên truy hô “Cướp”. Khi H chạy qua khỏi khách sạn thì bị bắt giữ H cùng tang vật.

Tại bản kết luận định giá tài sản trong tố tụng hình sự số 08/KL-HĐĐGTS ngày 09/01/2021 kết luận: Điện thoại Iphone XS Max có giá 14.750.000 đồng; ốp lưng điện thoại có giá 75.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 78/2021/HSST ngày 27/4/2021 của Tòa án nhân dân Quận 1 đã quyết định:

- Căn cứ khoản 1 Điều 171; điểm h, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự
+ Xử phạt: Bùi Quang H 02 (hai) năm tù về tội “Cướp giật tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 06/12/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 29/4/2021, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm nêu quan điểm kết luận cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “Cướp giật tài sản” là đúng người, đúng tội, mức hình phạt đã tuyên là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo nêu ý kiến: Thống nhất về tội danh và điều khoản áp dụng xét xử đối với bị cáo. Tuy nhiên, ngoài các tình tiết giảm nhẹ cấp sơ thẩm đã nêu thì gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, vợ bỏ đi từ 2015, bị cáo là lao động chính nuôi con nhỏ sinh 2014. Bố bị cáo bị tai biến nằm liệt giường, mẹ không còn khả năng lao động, bị cáo không chỉ nuôi con của mình mà còn nuôi con của người anh trai. Thời gian tạm giam bị cáo gần 01 năm cũng đã đủ răn đe giáo dục bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo thực hiện trách nhiệm của một người cha, một người con trong gia đình cũng như thể hiện được sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:
Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo trong hạn luật định nên hợp lệ.

Xét lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà nội dung bản án sơ thẩm đã nêu, có đủ cơ sở xác định khoảng 10 giờ 00 phút ngày 06/12/2020 tại phòng 202 khách sạn A25 số 274-276 ĐT, phường PNL, Quận M, lợi dụng lúc bà Đỗ Nguyễn Như Q đang chuẩn bị tắm, Bùi Quang H đã lấy chiếc điện
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thoại Iphone XS Max trị giá 14.750.000 đồng của bà Q đang để trên bồn rửa mặt và nhanh chóng tẩu thoát khỏi phòng . Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “Cướp giật tài sản” theo khoản 1 Điều 171 Bộ luật Hình sự là xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Về mức hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đều khai báo thành khẩn, thể hiện ăn năn hối cải; tài sản chiếm đoạt đã được thu hồi trả cho bị hại nên chưa gây thiệt hại. Về hoàn cảnh gia đình bị cáo có khó khăn nhất định khi bản thân là lao động chính, hiện đang trực tiếp nuôi dưỡng cha mẹ già trong đó cha bị cáo bị tai biến đồng thời bị cáo cũng là người duy nhất chăm sóc con nhỏ sinh năm 2014 (bị cáo không có vợ) nên xét giảm cho bị cáo một mức hình phạt để bị cáo sớm có điều kiện tiếp tục chăm lo gia đình như lời bào chữa của luật sư là có căn cứ.

Vì các lẽ trên;
QUYẾT ĐỊNH
- Căn cứ điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Bùi Quang H. Sửa bản án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 171; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật

Hình sự
+ Xử phạt: Bùi Quang H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”. Thời hạn tù tính từ ngày 06/12/2020.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.
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